
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

GIA LỘC KHANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 01 /CBPTN-GLK            Khánh Hòa, ngày 05 tháng 05  năm 2026 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG  

THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG  

  

Thông tin về Máy móc, thiết bị để thực hiện chỉ tiêu thí nghiệm tại Phòng 

thí nghiệm chuyên ngành xây dựng/Trạm thí nghiệm hiện trường  

TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

I 
Các thiết bị sử dụng 

chung 
    

1 
Cân điện tử 600.0.01 g, 

model: JJ-600 

Trung 

Quốc 

Số: 05.090.25, 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 
Cân điện tử  30kg.1g, 

model: BC-6 

Ohaus - 

Trung 

Quốc 

Số: 06.090.25, 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 
Cân điện tử 15 kgx0,5g, 

Model: BC-15 
Ohaus  

Số: 04.090.25, 

Số: 07.090.25; 

Số: 08.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 Cân điện tử 16 kgx0,5g AHC  
Số: 30.090.25; 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 Bình hút ẩm D300mm 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

6 

Tủ sấy nhiệt độ tối đa 

300oC, Model: 101-2A 

(loại chỉ thị hiện số) 

Trung 

Quốc 

Số: 17.090.25, 

Số: 18.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 Đồng hồ bấm giây 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 
Bơm chân không.  

Model: 2XZ-1 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 Bình hút chân không 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 
Đồng hồ so 0-10mm, độ 

chia 0,01mm 

Trung 

Quốc 

Số: 10.090.25; 

Số: 11.090.25; 

Số: 12.090.25; 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 Bình tam giác 250ml 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

12 
Bình trụ định mức 

1000ml 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

13 Bình trụ định mức 500ml 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

14 Bình trụ định mức 250ml 
Trung 

quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

15 Pipet 10ml 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

16 Phễu thuỷ tinh f 50 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

17 Tấm kính kỹ thuật 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

18 Cối chày sứ 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

19 Cối chày đồng 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

20 Khay inox 30x40cm  
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

21 
Nhiệt kế điện tử 0-100oC 

Model: TM -905A 

Trung 

Quốc 

Số: 27.090.25; 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

II 
Thiết bị dùng cho thí 

nghiệm cát, đá dăm, sỏi 
   

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

1 

Máy mài mòn Los 

Angeles, hiển thị số Tốc 

độ quay: 30-33v/p, Cung 

cấp bao gồm: máy chính, 

12 viên bi thép, khay 

hứng vật liệu 

Việt 

Nam 

Số: 26.090.25; 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 

Bộ xilanh thử nén dập 

đá, đường kính 150 và 

75 mm 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 
Thùng thử độ bụi bùn sét 

của cát, đá 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 Côn thử độ xốp đá 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 

Bộ sàng cát D200mm 

theo tiêu chuẩn Việt 

Nam bao gồm các cỡ 

sàng lỗ tròn: 0,14; 0,315; 

0,63; 1,25; 2,5; 5; đáy và 

nắp sàng 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

6 

Bộ sàng đá D300mm 

theo tiêu chuẩn Việt 

Nam bao gồm các cỡ 

sàng lỗ tròn: 5; 10; 20; 

40; 70; 100; đáy và nắp 

sàng 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 Bảng so mầu 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

8 Côn thử xốp cát 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 
Côn chày thử độ hấp phụ 

cát 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 Thước đo hạt thoi dẹt 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 

Thùng định lượng tiêu 

chuẩn:1, 2, 5, 10, 20 l; 

vật liệu inox 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

III 
Thiết bị dùng cho Thí 

nghiệm bê tông 
   

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 

Máy nén bê tông, Model: 

TYE -2000 

Tải trọng nén lớn nhất 

2000kN  

Chỉ thị đồng hồ kim hai 

thang lực: 0-800 kN, 

2,5kN và 0-2000 kN, 

5kN 

Trung 

Quốc 

Số: 02.090.25, 

Số: 03.090.25; 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 
Khuôn 150 x 150 x 

150mm, vật liệu thép 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 
Khuôn 100x100x100mm 

(Kép 3) , vật liệu thép 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 
Khuôn trụ F150 x 

300mm, vật liệu thép 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 
Khuôn 200x200x200 

mm, vật liệu thép 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

6 

Khuôn thử uốn 150 x 

150 x 600 mm , vật liệu 

thép 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 
Bộ côn thử độ sụt bê 

tông 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 

Bàn rung mẫu bê tông, 

Kích thước bàn 

800x800mm 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 

Khuôn đúc mẫu vữa 

70,7x70,7x70,7mm, 

kép3, vật liệu thép 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 
Máy thử thấm bê tông 

HS-4 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 
Khuôn đúc mẫu thử thấm 

bê tông 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

12 Bộ gá uốn mẫu bê tông 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

13 
Thiết bị hàm lượng bọt 

khí bê tông 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

IV Thiết bị thử xi măng    

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 
Máy trộn vữa tiêu chuẩn 

JJ5,  

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 

Máy dằn tạo mẫu chuẩn, 

Số lần dằn định sẵn: 60, 

Chiều cao rơi 15mm 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 Vika 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 Bàn dằn vữa quay tay 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 

Nồi chưng hấp mẫu xi 

măng, Kích thước nồi 

200x300x200 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

6 Khuôn Le Chatelie 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 
Khuôn 4x4x16 mm, đúc 

1 lần được 3 viên mẫu 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 Bay chảo trộn 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 Bình tỷ trọng 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 
Sàng xi măng 0,09, 

đường kính D200mm 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 
Bộ gối uốn - nén mẫu xi 

măng 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

12 
Tủ duõng mẫu xi măng 

HBY-40 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

V 
Thí nghiệm đất trong 

phòng 
   

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 

Máy nén đất tam liên, 

Model: WG 

Phạm vi áp lực: 12.5- 

800 Kpa, 12.5-400 Kpa 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

2 
Máy cắt đất, Model: ZJ 

Vòng đo lực 0-1200N 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 
Dao vòng D 61,8xH20 

mm 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 Hộp nhôm lấy mẫu đất 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 
Dao cắt, gọt và lấy mẫu 

đất  

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

6 

Cối đầm Proctor tiêu 

chuẩn, Đường kính 

D100mm 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 
Cối đầm Proctor cải tiến, 

Đường kính D152,4mm 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

 Cối đầm Proctor tự động 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 

Bộ sàng đất tiêu chuẩn 

F200mm (bao gồm 07 cỡ 

sàng 10; 5; 2; 1; 0.5; 

0.25; 0.1 kèm đáy + nắp 

) 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

 Máy lắc sàng tự động 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 
Tỷ trọng kế loại 151H và 

152H 
Mỹ  

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 Bình tỷ trọng 100 ml 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 
Dụng cụ Vaxiliep, Model 

CD-1 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

13 Tấm kính nhám 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

14 Giấy thấm 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

15 

Bộ sàng cấp phối đá dăm 

đường kính D300mm 

(bao gồm 14 cỡ sàng, 

đáy, nắp sàng) 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

16 
Máy nén CBR, Model 

CBR-1; Cung lực 50kN 

Trung 

Quốc 

Số: 09.090.25; 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

17 Khuôn CBR 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

18 Tấm giãn cách 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

19 
Bộ dụng cụ thử thấm đất 

nam kinh 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

VI 
Thí nghiệm hiện 

trường 
   

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 Cần Ben ken man 
Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 
Thiết bị ép tĩnh nền 

đường 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 Con Lắc Anh 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 Phễu rót cát 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 

Bộ dao đai lấy mẫu hiện 

trường theo ASTM, Bao 

gồm: 03 dao, chày đóng, 

cần dẫn hướng  

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

6 

Dao đo dung trọng 

V200cm3, bao gồm 3 

dao bằng Inox 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 

Bộ đo độ nhám mặt 

đường bằng phương 

pháp rắc cát 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 

Thước thẳng 3m: bao 

gồm thước nhôm 3m, 

nêm đo độ thẳng 

Việt 

Nam 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 

Thiết bị thử cường độ bê 

tông bằng phương pháp 

bật nẩy  

Matest-

Italy 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 

Bộ kích thí nghiệm nén 

tĩnh cọc 

Tải trọng thử tối đa: 

3000kN 

Bao gồm kích 3000kN, 

bơm tay, ống nối thủy 

lực, đồng hồ đo áp suất, 

dầm chất tải 

Việt 

Nam 

Số: 24.090.25; 

Số: 25.090.25;   

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 
Đồng hồ so 0-50mm; độ 

chia 0,01mm 

Trung 

Quốc 

Số: 13.090.25; 

Số: 14.090.25; 

Số: 15.090.25;   

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

12 Gá từ 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

13 Khoan rút lõi 
Hàn 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

VII Thí nghiệm thép    

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 

Máy thử vạn năng: (kéo, 

nén,  uốn) 

Model: WE-1000B 

Ba thang lực 200-0,4kN, 

500-1kN, 1000-2kN, 

hiển thị đồng hồ kim,  

Trung 

Quốc 

Số: 01.090.25, 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 Thước lá L =500 mm 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 Thước kẹp L =300 mm 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

IIX 
Thiết bị thí nghiệm 

nhựa, bê tông nhựa 
   

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 Máy nén Marshall 
Trung 

Quốc 

Số: 29.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 

Thiết bị đầm tạo mẫu 

Marshall, đầm mẫu bằng 

tay. Bao gồm 03 khuôn 

Việt 

Nam 

Số: 23.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 
Bình ổn nhiệt Marshall 

HH-6 

Trung 

Quốc 

Số: 20.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 Nhiệt kế loại 0 - 150 0C 
Hàn 

Quốc 

Số: 28.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 Nhiệt kế loại 0 - 250 0C 
Hàn 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

6 

Bộ sàng bê tông nhựa 

F300mm (13 cỡ sàng 

kèm đáy + nắp) 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 

Máy quay ly tâm, Model: 

SLF-400, Tốc độ 0-

3000v/p 

Trung 

Quốc 

Số: 19.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 Giấy lọc  
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 
Thiết bị thử độ kim lún, 

model: LZY-50 

Trung 

Quốc 

Số: 22.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 

Máy thử độ giãn dài 

nhựa, Model  SY-1.5, 

chiều dài hành trình kéo 

lớn nhất 1500mm 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 

Dụng cụ xác định độ hoá 

mềm nhựa, Model: LD-

2000 

Trung 

Quốc 

Số: 21.090.25;  

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

12 

Thíêt bị thí nghiệm độ 

bắt lửa, Model: SYD-

3536 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

13 

Thiết bị xác định tổn thất 

khi nung: hệ thống quay, 

cốc đựng mẫu (dùng lắp 

vào tủ sây) 

Việt 

Nam 

Số: 06.090.25, 

ngày 5/8/2025 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

IIIX Thiết bị thí nghiệm hóa    

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

1 
Lò nung nhiệt độ tối đa 

1200oC  

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

2 
Chén bạch kim 30ml (1 

cai ~35g) 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

3 

Giấy lọc định lượng 

không tro:  

-  Loại chảy nhanh, 

đường kính lỗ trung bình 

20 mm; 

- Loại chảy trung bình, 

đường kính lỗ trung bình 

7 mm 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

4 
Cốc nung (dung tích 500 

ml) 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

5 Máy khuấy đũa 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 



TT 

Tên máy móc, thiết bị 

để thực hiện chỉ tiêu thí 

nghiệm 

Hồ sơ về 

nguồn 

gốc, 

xuất xứ 

Hồ sơ về chứng 

nhận, kiểm 

định đảm bảo 

điều kiện hoạt 

động 

Địa điểm đặt 

máy móc thiết 

bị 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

6 Kính lúp 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

7 
Kim sắt và kim nhôm; 

búa con 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

8 
Máy đo pH độ chính xác 

0,01 

Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

9 Tủ hỳt hơi độc 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

10 Chày, cối mó nóo 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

11 Bình phản ứng kiềm silic 
Trung 

Quốc 
 

Phòng Las-XD 

1391; Tổ dân 

phố 10, Phường 

Phan Rang 

Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang chịu trách trước pháp luật về tính 

đầy đủ, chính xác của thông tin đã công bố./.   

 


